
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TUYÊN QUANG 

Số:          /TB-CTHADS

1. Tên đơn vị phát hành biên lai : Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang 

2. Mã số thuế: 5000227673

3. Địa chỉ: Phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

4. Điện thoại: 0207 3822122

Tên MST

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I Biên lai thu tiền Mẫu số C20-THADS 1350

1

Văn phòng Cục THADS 

(từ Quyển số 01 đến Quyển số 04) Mẫu số C20-THADS BLTT/23 200 0000001 0000200

2

Chi cục THADS TP Tuyên Quang

(từ Quyển số 05 đến Quyển số 07) Mẫu số C20-THADS BLTT/23 150 0000201 0000350

3

Chi cục THADS huyện Hàm Yên

(từ Quyển số 08 đến Quyển số 11) Mẫu số C20-THADS BLTT/23 200 0000351 0000550

4

Chi cục THADS huyện Lâm Bình  

(từ Quyển số 12 đến Quyển số 13) Mẫu số C20-THADS BLTT/23 100 0000551 0000650

5

Chi cục THADS huyện Na Hang  

(từ Quyển số 14 đến Quyển số 16) Mẫu số C20-THADS BLTT/23 150 0000651 0000800

6

Chi cục THADS huyện Yên Sơn 

(từ Quyển số17 đến Quyển số 18) Mẫu số C20-THADS BLTT/23 100 0000801 0000900

7

Chi cục THADS huyện Sơn Dương 

(từ Quyển số 19 đến Quyển số 23) Mẫu số C20-THADS BLTT/23 250 0000901 0001150

8

Chi cục THADS huyện Chiêm Hoá 

(từ Quyển số 24 đến Quyển số27) Mẫu số C20-THADS BLTT/23 200 0001151 0001350

5. Các loại biên lai thu tiền thi hành án đã phát hành theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản 

lý hành chính và các biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự  như sau: Mẫu số C20-THADS; C21-THADS,C22-THADS; C23-THADS (Của VP Cục và các Chi cục THADS các 

huyện, thành phố)

Mẫu: 02/PH-BLG
(Ban hành theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP

 ngày 14/8/2023 của Bộ Tư Pháp )

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH BIÊN LAI ĐẶT IN 

Công ty CPĐT

 & phát triển 

VIETMAX

103151339

Hợp đồng số 

2106/2023/HĐI/VM-TQ ngày 

16/10/2023 của Cục Thi hành 

án dân sự tỉnh Tuyên Quang 

(Kèm theo Phiếu nhập kho số  

01 ngày  17/10/2023;  Hoá 

đơn số 2255 ngày 17/10/2023)

17/10/2023

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

Hợp đồng

 in biên lai số ; ngày, tháng, 

năm 

Doanh nghiệp in 

STT Tên loại biên lai
Ký hiệu

 mẫu biên lai

Ký hiệu 

biên lai 
Số lượng Từ số Đến số 

Ngày bắt 

đầu sử dụng 
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Tên MST

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Hợp đồng

 in biên lai số ; ngày, tháng, 

năm 

Doanh nghiệp in 

STT Tên loại biên lai
Ký hiệu

 mẫu biên lai

Ký hiệu 

biên lai 
Số lượng Từ số Đến số 

Ngày bắt 

đầu sử dụng 

II
Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ 

phí Toà án
Mẫu số C21-THADS BLTU/23 1700

1

 Văn phòng Cục THADS

(từ Quyển số 01 đến Quyển số 03) Mẫu số C21-THADS BLTU/23 150 0000001 0000150

2

Chi cục THADS TP Tuyên Quang

( từ Quyển số 04 đến Quyển số 08) Mẫu số C21-THADS BLTU/23 250 0000151 0000400

3

Chi cục THADS huyện Hàm Yên 

(từ Quyển số 09 đến Quyển số 14) Mẫu số C21-THADS BLTU/23 300 0000401 0000700

4

Chi cục THADS huyện Lâm Bình 

(từ Quyển số15 đến Quyển số 16) Mẫu số C21-THADS BLTU/23 100 0000701 0000800

5

Chi cục THADS huyện Na Hang

( từ Quyển số17 đến Quyển số 19) Mẫu số C21-THADS BLTU/23 150 0000801 0000950

6

Chi cục THADS huyện Yên Sơn 

(từ Quyển số 20 đến Quyển số 23) Mẫu số C21-THADS BLTU/23 200 0000951 0001150

7

Chi cục THADS huyện Sơn Dương

( từ Quyển số 24 đến Quyển số29) Mẫu số C21-THADS BLTU/23 300 0001151 0001450

8

Chi cục THADS huyện Chiêm Hoá 

( từ Quyển số 30 đến Quyển số 34) Mẫu số C21-THADS BLTU/23 250 0001451 0001700

III Biên lai thu tiền nộp NSNN Mẫu số C22-THADS NSNN/23 1450

1

VP Cục THADS

(từ Quyển số 01 đến Quyển số 04) Mẫu số C22-THADS NSNN/23 200 0000001 0000200

2

Chi cục THADS TP Tuyên Quang

(từ Quyển số 05 đến Quyển số 09) Mẫu số C22-THADS NSNN/23 250 0000201 0000450

3

Chi cục THADS huyện Hàm Yên

(từ Quyển số 10 đến Quyển số 12) Mẫu số C22-THADS NSNN/23 150 0000451 0000600

4

Chi cục THADS huyện Lâm Bình 

(từ Quyển số 13 đến Quyển số 14) Mẫu số C22-THADS NSNN/23 100 0000601 0000700

5

Chi cục THADS huyện Na Hang 

(từ Quyển số 15 đến Quyển số 17) Mẫu số C22-THADS NSNN/23 150 0000701 0000850

6

Chi cục THADS huyện Yên Sơn

(từ Quyển số 18 đến Quyển số 21) Mẫu số C22-THADS NSNN/23 200 0000851 0001050

7

Chi cục THADS huyện Sơn Dương 

(từ Quyển số 22 đến Quyển số 26) Mẫu số C22-THADS NSNN/23 250 0001051 0001300

Công ty CPĐT

 & phát triển 

VIETMAX

103151339

Hợp đồng số 

2106/2023/HĐI/VM-TQ ngày 

16/10/2023 của Cục Thi hành 

án dân sự tỉnh Tuyên Quang 

(Kèm theo Phiếu nhập kho số  

01 ngày  17/10/2023;  Hoá 

đơn số 2255 ngày 17/10/2023)

17/10/2023
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Tên MST

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Hợp đồng

 in biên lai số ; ngày, tháng, 

năm 

Doanh nghiệp in 

STT Tên loại biên lai
Ký hiệu

 mẫu biên lai

Ký hiệu 

biên lai 
Số lượng Từ số Đến số 

Ngày bắt 

đầu sử dụng 

8

Chi cục THADS huyện Chiêm Hoá

(từ Quyển số 27 đến Quyển số 29) Mẫu số C22-THADS NSNN/23 150 0001301 0001450

IV Biên lai thu tiền THA Mẫu số C23-THADS TTHA/23 1800

1

VP Cục THADS 

(từ Quyển số 01 đến Quyển số 04) Mẫu số C23-THADS TTHA/23 200 0000001 0000200

2

Chi cục THADS TP Tuyên Quang

(từ Quyển số 05 đến Quyển số 14) Mẫu số C23-THADS TTHA/23 500 0000201 0000700

3

Chi cục THADS huyện Hàm Yên 

(từ Quyển số 15 đến Quyển số 19) Mẫu số C23-THADS TTHA/23 250 0000701 0000950

4

Chi cục THADS huyện Lâm Bình 

(từ Quyển số 20 đến Quyển số 21) Mẫu số C23-THADS TTHA/23 100 0000951 0001050

5

Chi cục THADS huyện Na Hang 

(từ Quyển số 22 đến Quyển số 24) Mẫu số C23-THADS TTHA/23 150 0001051 0001200

6

Chi cục THADS huyện Yên Sơn 

(từ Quyển số 25 đến Quyển số 28) Mẫu số C23-THADS TTHA/23 200 0001201 0001400

7

Chi cục THADS huyện Sơn Dương 

(từ Quyển số 29 đến Quyển số 33) Mẫu số C23-THADS TTHA/23 250 0001401 0001650

8

Chi cục THADS huyện Chiêm Hoá

(từ Quyển số 34 đến Quyển số 36) Mẫu số C23-THADS TTHA/23 150 0001651 0001800

Tổng cộng =(I+II+III+IV) 6300

6. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo : Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang 

7.

Tuyên Quang, ngày  17 tháng   10  năm 2023

CỤC TRƯỞNG

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang thông báo phát hành các loại biên lai trên cho Văn phòng Cục, các Chi cục THADS huyện, thành phố 

và đăng trên Trang thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh.

Công ty CPĐT

 & phát triển 

VIETMAX

103151339

Hợp đồng số 

2106/2023/HĐI/VM-TQ ngày 

16/10/2023 của Cục Thi hành 

án dân sự tỉnh Tuyên Quang 

(Kèm theo Phiếu nhập kho số  

01 ngày  17/10/2023;  Hoá 

đơn số 2255 ngày 17/10/2023)

17/10/2023

Nguyễn Tuyên 
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